
Trường THCS Thanh Am

NĂM HỌC 2025-2026

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5

1 HĐTN - K.Hoa
HĐTN - 

B.Ngọc
HĐTN - Mạnh

HĐTN - 

Hương

HĐTN - 

Hường
HĐTN - HiềnA HĐTN - Bích

HĐTN - 

Ng.Huyền

HĐTN - 

K.Trang
HĐTN - Dung HĐTN - Nga HĐTN - Hạnh

HĐTN - 

T.Trang
HĐTN - N.Anh HĐTN - Lệ

HĐTN - 

Nhung

HĐTN - 

M.Hoa
HĐTN - Vân

2 KHTN - Vi TOÁN - An KHTN - Mơ KHTN - Xuân KNS - Bình
TOÁN - 

M.Linh
KNS - Liên GDTC - C.Ánh TIN - Nhàn SINH - Ngọc

GDTC - Hiền 

TD
CN - Hải

NT(Mỹ thuật) - 

N.Ánh

NT(Nhạc) - 

V.Trang
HÓA - Quỳnh

GDĐP - Đỗ 

Phương

GDCD - 

HuyềnCD
ĐỊA - T.Linh

3 VĂN - K.Hoa VĂN - B.Ngọc TOÁN - Mạnh
GDTC - Hiền 

TD

TOÁN - 

K.Trang

TOÁN - 

M.Linh
NN 1 - HiềnA GDĐP - Liên ĐỊA - T.Linh SỬ - Bích VĂN - Nga VĂN - Hường

GDCD - 

HuyềnCD
NN 1 - Hạnh CN - Hải VĂN - Nhung VĂN - Đan

VĂN - 

Ng.Huyền

4 TOÁN - Bình
NT(Mỹ thuật)-

N.Ánh

NN 1 - Đỗ 

Phương
KHTN - Xuân

NT(Nhạc) - 

V.Trang
GDĐP - Liên

TOÁN - 

T.Trang
TOÁN - N.Anh VĂN - Đan VĂN - Dung TIN - Nhàn TOÁN - Mạnh ĐỊA - T.Linh SINH - Ngọc VĂN - Lệ NN 1 - Hương

TOÁN - 

M.Hoa
HÓA - Quỳnh

5 HĐTN - K.Hoa
HĐTN - 

B.Ngọc
HĐTN - Mạnh

HĐTN - 

Hương

HĐTN - 

Hường
HĐTN - HiềnA HĐTN - Bích

HĐTN - 

Ng.Huyền

HĐTN - 

K.Trang
HĐTN - Dung HĐTN - Nga HĐTN - Hạnh

HĐTN - 

T.Trang
HĐTN - N.Anh HĐTN - Lệ

HĐTN - 

Nhung

HĐTN - 

M.Hoa
HĐTN - Vân

1 ĐỊA - T.Linh
NN 1 - Đỗ 

Phương
KHTN - Mơ NN 1 - Hương TA (Sky) - Hà VĂN - K.Hoa NN 1 - HiềnA

VĂN - 

Ng.Huyền
VĂN - Đan NN 1 - Vân VĂN - Nga LÝ - Xuân VĂN - Lệ TOÁN - N.Anh TIN - Nhàn

GDTC - 

C.Ánh
SINH - Ngọc

TOÁN - 

K.Trang

2 VĂN - K.Hoa TA (Sky) - Hà Địa - T.Linh NN 1 - Hương
GDCD - 

HuyềnCD
SỬ - Lệ VĂN - Dung GDTC - C.Ánh SINH - Ngọc TOÁN - N.Anh

NN 1 - Đỗ 

Phương
TIN - Nhàn NN 1 - HiềnA VĂN - Nga

NT(Âm nhạc) - 

V.Trang
LÝ - Xuân GDĐP - Vân

TOÁN - 

K.Trang

3 KHTN - Vi TIN - Nhàn
NN 1 - Đỗ 

Phương
SỬ - Dung SINH - Mơ TA (Sky) - Hà GDĐP - Liên ĐỊA - T.Linh

TOÁN - 

K.Trang
NN 1 - Vân

TOÁN - 

M.Hoa
SINH - Ngọc SỬ - Ng.Huyền VĂN - Nga VĂN - Lệ

TOÁN - 

M.Linh
VĂN - Đan

GDCD - 

HuyềnCD

4 NN 1 - Hương KHTN - Mơ
TA (Sky) - Đỗ 

Phương
GDĐP - Liên

TOÁN - 

K.Trang
VĂN - K.Hoa LÝ - Xuân

NT(Nhạc) - 

V.Trang
LÝ - Vi TIN - Nhàn ĐỊA - T.Linh GDTC - Ánh NN 1 - HiềnA SỬ - Ng.Huyền

GDCD - 

HuyềnCD

TOÁN - 

M.Linh
VĂN - Đan NN 1 - Vân

5 TA (Sky) - Hà SINH - Mơ NN 1 - HiềnA
NT(Nhạc) - 

V.Trang

VĂN - 

Ng.Huyền
VĂN - Dung LÝ -Vi

HĐTN HN - 

Xuân

NN 1 - Đỗ 

Phương
NN 1 - Hương

TOÁN - 

M.Hoa
CN - M.Linh

1 TA (CN) - Hà VĂN - B.Ngọc VĂN - Nhung VĂN - Cẩm NN 1 - Hạnh GDTC - C.Ánh
NT(Mỹ thuật) - 

N.Ánh
TOÁN - N.Anh

GDTC - 

HiềnTD
VĂN - Dung ĐỊA - T.Linh VĂN - Hường TIN - Nhàn

GDCD - 

HuyềnCD
HÓA - Quỳnh

TOÁN - 

M.Linh
NN 1 - HiềnA LÝ - Vi

2 TOÁN - Bình VĂN - B.Ngọc TIN - Nhàn
GDCD - 

HuyềnCD
VĂN - Hường NN 1 - HiềnA TA (CN) - Hà LÝ - Vi HÓA - Quỳnh GDTC - C.Ánh

NT(Mỹ thuật) - 

N.Ánh
NN 1 - Hạnh CN - Hải KNS - T.Linh VĂN - Lệ VĂN - Nhung ĐỊA - Bích

TOÁN - 

K.Trang

3
GDTC - Hiền 

TD
ĐỊA - Linh VĂN - Nhung VĂN - Cẩm

TOÁN - 

K.Trang

GDCD - Huyền 

CD
VĂN - Dung TA (CN) - Hà

NT(Mỹ thuật) - 

N.Ánh
TOÁN - N.Anh

TOÁN - 

M.Hoa
SỬ - Bích VĂN - Lệ NN 1 - Hạnh SINH - Ngọc CN - M.Linh NN 1 - HiềnA TIN - Nhàn

4 TOÁN - Bình HĐTN HN - Vi
GDTC - Hiền 

TD
ĐỊA - T.Linh VĂN - Hường

TOÁN - 

M.Linh
NN 1 - HiềnA SINH - Ngọc

TOÁN - 

K.Trang

NT(Mỹ thuật) - 

N.Ánh

TOÁN - 

M.Hoa

GDCD - Huyền 

CD
VĂN - Lệ TOÁN - N.Anh CN - Hải HÓA - Quỳnh TIN - Nhàn

GDTC - 

C.Ánh

5 HĐTN HN - Vi
NT(Mỹ thuật) - 

N.Ánh
SỬ - Bích NN 1 - Hạnh CN - M.Linh HĐTN HN - Lệ SINH - Ngọc

TOÁN - 

M.Hoa
HÓA - Quỳnh

1
HĐTN HN - 

K.Hoa
TOÁN - An

STEM - GV 

STEM
TOÁN - Chiến LÝ - Xuân CN - Hải SỬ - Nhung KNS - Liên VĂN - Đan TOÁN - N.Anh VĂN - Nga VĂN - Hường

TOÁN - 

T.Trang
GDTC - C.Ánh

NN 1 - Đỗ 

Phương
NN 1 - Hương

GDTC - Hiền 

TD
NN 1 - Vân

2 TIN - Nhàn
STEM - GV 

STEM
VĂN - Nhung TOÁN - Chiến VĂN - Hường VĂN - K.Hoa GDTC - C.Ánh TOÁN - N.Anh NN 1 - Hương HÓA - Quỳnh

NN 1 - Đỗ 

Phương
TOÁN - Mạnh

TOÁN - 

T.Trang
VĂN - Nga

GDTC - Hiền 

TD

NT(Nhạc) - 

V.Trang
VĂN - Đan NN 1 - Vân

3 NN 1 - Hương
NN 1 - Đỗ 

Phương
TOÁN - Mạnh

STEM - GV 

STEM
VĂN - Hường VĂN - K.Hoa

TOÁN - 

T.Trang
CN - Hải

HĐTN HN - 

Liên
NN 1 - Vân SỬ - Ng.Huyền HÓA - Quỳnh

GDTC - Hiền 

TD
TIN - Nhàn LÝ - Xuân VĂN - Nhung

TOÁN - 

M.Hoa

NT(Nhạc) - 

V.Trang

4
STEM - GV 

STEM

GDTC - 

HiềnTD

NN 1 - Đỗ 

Phương
TIN - Nhàn SỬ - Nhung KNS - Liên

TOÁN - 

T.Trang
TOÁN - N.Anh VĂN - Đan CN - Hải

TOÁN - 

M.Hoa
VĂN - Hường LÝ - Xuân GDĐP - Nga TOÁN - Mạnh HÓA - Quỳnh LÝ - Vi

VĂN - 

Ng.Huyền

5
NT(Nhạc) - 

V.Trang

VĂN - 

Ng.Huyền
LÝ - Vi TOÁN - Mạnh TIN - Nhàn CN - Hải GDĐP - Vân

1 VĂN - K.Hoa TOÁN - An TOÁN - Mạnh VĂN - Cẩm NN 1 - Hạnh TA (Sky) - Hà
GDCD - Huyền 

CD

VĂN - 

Ng.Huyền
NN 1 - Hương ĐỊA - Bích SINH - Ngọc

NT(Mỹ thuật) - 

N.Ánh

TOÁN - 

T.Trang
TOÁN - N.Anh GDĐP - Lệ VĂN - Nhung

HĐTN HN - 

Xuân

TOÁN - 

K.Trang

2 VĂN - K.Hoa
GDCD - 

HuyềnCD
VĂN - Nhung NN 1 - Hương TA (Sky) - Hà ĐỊA - Bích

TOÁN - 

T.Trang
SỬ - Lệ CN - Hải LÝ - Xuân

NN 1 - Đỗ 

Phương
NN 1 - Hạnh ĐỊA - T.Linh TOÁN - N.Anh TOÁN - Mạnh

TOÁN - 

M.Linh
SỬ - Hường

VĂN - 

Ng.Huyền

3 NN 1 - Hương
NN 1 - Đỗ 

Phương
TOÁN - Mạnh TA (Sky) - Hà NN 1 - Hạnh

NT(Mỹ thuật) - 

N.Ánh
SINH - Ngọc HÓA - Quỳnh

TOÁN - 

K.Trang
VĂN - Dung CN - Hải ĐỊA - Bích

TOÁN - 

T.Trang
VĂN - Nga VĂN - Lệ

GDCD - 

HuyềnCD
NN 1 - HiềnA

VĂN - 

Ng.Huyền

4 SỬ - K.Hoa TOÁN - An
TA (Sky) - Đỗ 

Phương
VĂN - Cẩm

TOÁN - 

K.Trang

TOÁN - 

M.Linh
VĂN - Dung

NT(Mỹ thuật) - 

N.Ánh
NN 1 - Hương TOÁN - N.Anh VĂN - Nga TOÁN - Mạnh NN 1 - HiềnA NN 1 - Hạnh ĐỊA - Bích ĐỊA - T.Linh HÓA - Quỳnh

GDTC - 

C.Ánh

5 TA (Sky) - Hà ĐỊA - T.Linh NN 1 - HiềnA VĂN - Dung
TOÁN - 

K.Trang
VĂN - Lệ HÓA - Quỳnh

NN 1 - Đỗ 

Phương
CN - M.Linh CN - Hải

SỬ - 

Ng.Huyền

THỜI KHÓA BIỀU BUỔI SÁNG

Thứ 5

Thứ 6

Áp dụng từ ngày 29/09/2025
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Thứ 3

Thứ 4


